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Nội thất 190 có 2 nhà máy lớn: Nhà máy 
Nội thất và Nhà máy Ống thép nằm trên 
diện tích trên 40.000m2 thuộc thôn Mỹ 
Tranh, xã Nam sơn, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng. Hệ thống thiết bị 
dây chuyền được thiết kế đồng bộ, nhập 
khẩu và chuyển giao công nghệ từ các 
nước tiên tiến như: Nhật Bản, Italia, Đài 
Loan... được vận hành bởi đội ngũ cán bộ, 
nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm và 
được đào tạo chuyên sâu. 

Thương hiệu Nội Thất 190 chính thức 
thâm nhập vào thị trường người tiêu 
dùng từ năm 2006. Các dòng sản phẩm 
Nội thất 190 với mẫu mã đa dạng, kiểu 
dáng tinh tế hội tụ đủ 3 yếu tố: Tiện lợi - 
Tin cậy - Thời trang đã thỏa mãn và làm 
hài lòng đông đảo các khách hàng và 
người tiêu dùng.

Nội thất 190 đã và đang không ngừng 
cải tiến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu 
chế tạo các sản phẩm mới, nâng cao dịch 
vụ và hệ thống quản lý, nhằm xây dựng 
một thương hiệu Việt lớn mạnh.

Tiện lợi
Tin cậy
Thời trang
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Chứng chỉ ISO 9001:2008
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190 Furniture Ltd has two large factories: Furniture Factory and Steel Pipe 
Factory which are located in an area of over 40,000m2 in My Tranh village, 
Nam Son, An Duong district, Hai Phong city. The manufacturing production 
line is not only built with synchronous design and imported equipment and 
technology from developed countries such as Japan, Italy, Taiwan... but also 
operated by an experienced and well-trained team of technicians and staff. 

The brand name of 190 Furniture Ltd officially penetrated the Vietnamese 
consumer market in 2006. Since then, 190 Furniture products with exquisite 
designs of great variety and combination of all three elements: Conveni-
ence - Reliability - Fashion have satisfied the customer needs. 

190 Furniture Ltd has been continuously working on the improvement of 
product quality, research on launching new product and the improvement 
of management and customer service in order to build up a strong standing 
Vietnamese brand name.

Convenient
Reliable
Fashionnable
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Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

GX201.1-HK (chân S4)
W700 x D730 x H1220/1280

Màu PU đen

Màu PU kem

Màu PU da bò

Màu PU nâu đen
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GX201A-HK (chân S1)
W700 x D730 x H1220/1280

GX201B-M
W700 x D730 x H1220/1280

GX201.2 (chân S5)
W670 x D700 x H1200/1265

GX201.3-HK (chân S1)
W670 x D700 x H1200/1265

www.noithat190.com.vn

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS

9

Màu PU cafe sữa Màu PU cafe nâu



TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GX202-M
W700 x D680 x H1100/1060

GX202.1-HK(Chân S5)
W630 x D680 x H1060/1145

GX203-HK (chân S1)
W700 x D680 x H1160/1220

GX203.1-HK (chân S5)
W630 x D680 x H1060/1145

GX203.2-HK(Chân S5)
W650 x D600 x H1080/1160

Màu PU cafe nâu



www.noithat190.com.vn

GX204B-M
W640 x D630 x H1220/1280

GX205B-N
W640 x D630 x H960/1060

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GX204A-M
W660 x D600 x H1220/1280



Ghế văn phòng
TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

OFFICE CHAIRS
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GX206
W680 x D660 x H1220/1280
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Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GQ11
W580xD620xH1120

GX208-M
W600xD600xH1140/1200

GX208.1-HK (chân S5)
W580xD620xH1060/1145

GQ11.1
W580xD620xH1120



TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GX301A-N
W610xD570xH965/1060

GX302-M
W560xD560xH920/1010

GQ12
W560xD560xH970

GX301B-M
W660xD570xH980/1080



www.noithat190.com.vn

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GX303-M
W580xD580xH1000/1085

GX304-HK(Chân S5 )
W620 x D620 x H1000/1085

GQ13
W580xD640xH960

GX304T-HK(Chân S5 )
W620xD620xH1000/1085



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS

16

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

GX207B-S
W640 x D600 x H1160/1220

GX207-S
W590 x D570 x H1080/1140

GX207B-M
W640 x D600 x H1160/1220



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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www.noithat190.com.vn

GX08-M
W600 x D600 x H950/1050                                    

GQ06-M
W600 x D600 x H1000                                    

GX08B-N
W600 x D600 x H1000/1100 

GX207-M
W590 x D570 x H1080/1140

Mầu lưới VL02



OFFICE CHAIRS
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANGTIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

Ghế văn phòng

GX06B-M
W580 x D520 x H990/1090

GX07-N
W660 x D560 x H880/980

GX07B-M
W660 x D560 x H880/980

GX06-N
W580 x D520 x H970/1070



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS

19

www.noithat190.com.vn

GQ09
W600 x D550 x H910

GX19A-M
W600 x D550 x H960/1060

GX19B-M
W600 x D550 x H1100/1200

GX19C-HK
W600 x D550 x H1100/1200 



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANGTIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

GX08.1-M
W600 x D600 x H950/1050

Màu lưng lưới VLL04

Màu lưng lưới VLL07

Màu lưng lưới VLL06

Tay ống mạ, đệm tay 
PU. Có thể điều chỉnh 
lên xuống và quay 450

Màu lưng lưới VLL03



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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www.noithat190.com.vn

GQ10.1
W590 x D590 x H920

GX09.1-N (chân S3)
W590 x D590 x H885/985

GX09.1-M (Chân S2)
W590 x D590 x H885/985

Mầu lưng lưới VLL07

Mầu lưng lưới VLL05

Mầu lưng lưới VLL02

Mầu lưng lưới VLL04

Mầu lưng lưới VLL06

Mầu lưng lưới VLL03

Mầu lưng lưới VLL03



TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GX11D-M
W630 x D580 x H1110/1210

GX16-M
W620 x D580 x H980/1080

GX11L-N
W600 x D600 x H950/1050

GX18-N
W610 x D550 x H960/1060



GX17N
W650 x D550 x H870/970

Màu đệm VLD03

Màu đệm VLD02

Màu đệm VLD04

Màu đệm VLD05

Màu đệm VLD06

Màu đệm VLD07

www.noithat190.com.vn

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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CX01
W570 x D540 x H950/1050

CX02
W570 x D540 x H1040/1140

CX03
W570 x D540 x H1040/1140

GQ03C
W550 x D650 x H1050



www.noithat190.com.vn

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GX17B-HK
W650 x D550 x H890/990

GX18B-M
W650 x D550 x H890/990

GQ05
W590 x D600 x H920

GQ10
W600 x D570 x H950



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANGTIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

GQ04B-M
W580 x D650 x H1020 

Màu PU đen

Màu PU kem

Màu PU da bò

Màu PU nâu đen
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Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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GQ08B-M
W650 x D600 x H1080

GQ04-M
W580 x D650 x H1000

GQ04.1-M
W580 x D650 x H1000

GQ04B.1-M
W580 x D650 x H1020

GQ08A-S
W650 x D600 x H1040

GQ07-M
W520 x D660 x H850



Ghế văn phòng
TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

OFFICE CHAIRS

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

28

GX10
W450 x D500 x H850/970

GX209 (chân S3)
W580 x D570 x H840/925

GX209 (chân S2)
W580 x D570 x H840/925

GT08-S  
GT08-M
W480 x D490 x H760

Màu nhựa PP05

Màu nhựa PP07 Màu nhựa PP06

Màu vải nỉ V03B

Màu vải nỉ V03G

Màu vải nỉ V03D

Màu nhựa PP03



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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www.noithat190.com.vn

Màu vải nỉ V05C

Màu vải nỉ V04B

Màu vải nỉ V03E

GT06-S
W450 x D550 x H1020

Màu vải nỉ V03B



Màu lưới VL04 Màu lưới VL05 Màu lưới VL06 Màu lưới VL07 Màu lưới VL03

GX04
W560 x D500 x H880/1000

Màu lưới VL02

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS

31

www.noithat190.com.vn

Màu lưới VL04 Màu lưới VL02 Màu lưới VL03 Màu lưới VL06 Màu lưới VL07

GX05
W560 x D510 x H900/1020

Màu lưới VL05



GX13C-N
W670 x D600 x H990/1090
Màu da PU đen

GX13H04
W670 x D600 x H970/1070

GX13A
W670 x D600 x H970/1070

GX13B-N
W670 x D600 x H990/1090
Màu da PU da bò

GX12B-N
W670 x D600 x H970/1070
Màu nỉ V03E

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

GX12A
W670 x D600 x H970/1070



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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www.noithat190.com.vn

GQ02-S
W670 x D660 x H1000

GQ01-S
W470 x D530 x H870

GQ01-M
W470 x D530 x H870

GQ02C-M
W670 x D660 x H1000

GQ02B-S
W670 x D660 x H1000

GQ02-M
W670 x D660 x H1000



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS

34

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

GX14A
W670 x D600 x H1120/1220

GX14B-N
W670 x D600 x H1140/1240

GX15A
W670 x D600 x H1120/1220

GX15B-N
W670 x D600 x H1140/1240

GX14C-N
W670 x D600 x H1140/1240



www.noithat190.com.vn

Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS

3535

GX01A (Màu nỉ V03)
W540 x D520 x H730/850

GX03 (Màu nỉ V02)
W560 x D520 x H830/950

GX02A
W560 x D520 x H870/990

Màu nỉ V03E Màu nỉ V03C Màu nỉ V03A Màu nỉ V03 Màu nỉ V02



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

GC02-5
W2245 x D600 x H800

GC02-4
W1790 x D600 x H800

GC02-3
W1325 x D600 x H800

GC02-2
W880 x D600 x H800

GC01S-2/GC01S-3/GC01S-4/GC01S-5
W1080/1650/2215/2775 x D680 x H800

GC01M-2/GC01M-3/GC01M-4GC01M-5
W1230/1800/2390/2980 x D680 x H800

GC01MD-2/GC01MD-3/GC01MD-4GC01MD-5
W1230/1800/2390/2980 x D680 x H800

0



Ghế văn phòng OFFICE CHAIRS
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www.noithat190.com.vn

GC05-2/GC05-3/GC05-4
W1230/1800/2390 x D700 x H800

GC03-2/GC03-3/GC03-4/GC03-5
W1040/1575/2115/2665 x D700 x H950

GC06B-3
W1750 x D700 x H780

GC01KT-3
W1520 x D500 x H400

5

GC06D-2/GC06D-3/GC06D-4/GC06D-5
W1185/1750/2300/2865 x D700 x H780W

GC06-2/GC06-3/GC06-4/GC06-5
W1185/1750/2300/2865 x D700 x H780
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TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

S01 S02 S03

S04 S05

Tay GX201.1
Nhựa, đệm bọc da PU.

Tay GX08.1 
Ống mạ, đệm tay PU, tay điều chỉnh, quay 450 

A
B

D

C

S01-325 S01-350
640 700
295 325
50 50
78 85

A
B
C
D

S01

S01 A

B
D

CA
B
C
D

S02-325

S02

640
305
50
130

S02 A
B

C

D

A
B
C
D

S03-350

S03

700
335
50
140

S03

A
B

C

D

A
B
C
D

S04-350

S04

700
330
50
80

S04 A
B

C

D

A
B
C
D

S05-350

S05

670
325
50
130

S05
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BÀN VĂN PHÒNG
Office Desks



SIGMA SERIES

Dòng bàn lãnh đạo được thiết kế theo phong cách mới. Kiểu 
dáng hiện đại thanh thoát mà vẫn giữ được dáng vẻ  sang trọng.
Bàn BLD01 có mặt bàn và chân bàn làm bằng ván MFC phủ mela-
mine cao cấp dày 50 mm. Yếm có thể chọn 2 màu: ghi sáng hoặc 
màu trùng với màu mặt bàn.
Bàn BLD có chân bàn làm từ ống thép oval 30x70 yếm sắt, sơn 
tĩnh điện mầu trắng. 
Màu gỗ:

M2M1
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BLD01 2200 x 2200 x 750

TG04K-2 800 x 400 x 1950

TG04-0 800 x 400 x 1950

GX201.1-M 710 x 730 x 1220/1280

BLD04 2200 x 2200 x 7505
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SIGMA190 FURNITURE
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Bàn BLD02 có mặt bàn bằng gỗ công 
nghiệp phủ melamine dày 18mm ở 
phía trên. Khung sắt và yếm sắt sơn tĩnh 
điện màu trắng. Chân gỗ dày 50mm.
Mặt bàn có thể chọn màu ghi sáng 
hoặc màu trùng với chân bàn

Màu gỗ:

1

2

4

3

BLD02 1800 x 900 x 750

TG06-1 1200 x 500 x 640

TG06-2 1200 x 500 x 640

HG04 400 x 550 x 670

M2M1

SIGMA190 FURNITURE
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M2M1

2

2

5

5

5

SIGMA190 FURNITURE

Bàn BLD05 có mặt bàn bằng gỗ công 
nghiệp phủ melamine dày 25mm ở phía 
trên. Khung sắt làm từ ống oval 30x70 và 
yếm sắt sơn tĩnh điện màu trắng.

Màu gỗ:

BLD05 1800 x 900 x 750
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BCK-16A 1600 x 700 x 750

BCK-16B 1600 x 700 x 750

TG05 800 x 400 x 750

GX203-M 700 x 680 x 1160/1220

GX11L-M 630 x 580 x 1110/1210

BLD03 1800 x 880 x 750

MV MG M1 M2

Mầu gỗ có thể chọn:
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2

Dòng bàn BHL có thể gấp gọn, phù hợp 
dùng cho những phòng huấn luyện, 
đào tạo.

Màu gỗ có thể chọn:

MV MG M1 M2

1

2

3

BHL12 1200 x 600 x 750
BHL14 1400 x 600 x 750

GQ10 600 x 570 x 950

GT08-S 480 x 490 x760

SMART190 FURNITURE

1

3
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SMART SERIES 
Nhóm bàn chân sắt SMART có kết cấu 
linh hoạt, chắc chắn và dễ tháo lắp.
Giá CPU lắp với khung bàn có vị trí linh 
động, có thể lắp 1 hoặc 2 giá CPU .
Chân tăng chỉnh có thể thay đổi độ 
cao ± 2cm

Có 2 loại mặt bàn: MFC phủ melamine dày 
25 mm và MFC phủ Lamilate dày 30 mm

1

4

3

1

MV

LG LV

MG M1

M2

SMART190 FURNITURE
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Ở trong không gian chật hẹp,  
có thể lắp 2 giá CPU ở  phía ngoài.

Cụm bàn ghép 
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BCS12 1200 x 700 x 750

BCS14 1400 x 700 x 750

GCPU 250 x 450 x 560

GX206 680 x 660 x 1140/1200

1

2

3

4
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SIMPLE190 FURNITURE

Nhóm bàn chân hộp dành cho văn 
phòng, có kiểu dáng hiện đại.
Bộ khung bàn làm từ ống 20x40. 
Mặt bàn làm bằng ván MFC phủ  
melamine cao cấp dày 25 cm.

Màu gỗ có thể chọn:

SIMPLE SERIES

MV MG M1 M2

1

2

4

3

5

6

BCH-12 1200 x 600 x 750

TG05 800 x 400 x 750

BCH-14 1400 x 600 x 750
BCH-16 1600 x 600 x 750

HG03  400 x 600 x 750

GCPU2  300 x 480 x 580

GX05 560 x 510 x 900/1020
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SIMPLE190 FURNITURE

1 4

5

6

2

3

BLP14-CH 1400 x 1200 x 750
BLP16-CH 1600 x 1200 x 750

BLT14-CH 1400 x 1200 x 750
BLT16-CH 1600 x 1200 x 750

HG02 410 x 500 x 560

VG18

GCPU2  300 x 480 x 580

GX207 590 x 570 x 1080/1140
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Bàn SIMPLE có thể sắp xếp thành cụm 
làm việc cho 2, 4, 6 người.
Vách ngăn gỗ MFC phủ melamin dày 
18mm được lắp đặt trên mặt bàn tạo 
độ riêng tư cho mỗi nhân viên.

Có 4 màu gỗ tiêu chuẩn có thể chọn lựa:

7

8

MV MG M1 M2

3

4

6
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BCH-12 1200 x 600 x 750

BCH-14 1400 x 600 x 750

GCPU2  300 x 480 x 580

VG18 

TG05 800 x 400 x 750

BLP14-CH 1400 x 1200 x 750

BLT14-CH 1400 x 1200 x 750

HG02 410 x 500 x 560

GX207 590 x 570 x 1080/1140
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Bàn OVAL làm từ ống oval 30x70 sơn 
tĩnh điện màu kem, mặt bàn làm bằng 
ván MFC phủ melamin cao cấp dày 
25mm.

Có 4 màu gỗ tiêu chuẩn có thể chọn lựa:

MV MG M1 M2
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BCO12 1200 x 600 x 750
BCO14 1400 x 600 x 750
BCO16 1600 x 600 x 750
BCO18 1800 x 600 x 750

BCO14H5  1400 x 600 x 750
BCO16H5  1600 x 600 x 750

BCO12-2  1200 x 1200 x 750



OVAL190 FURNITURE
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BCO12-2A 2400 x 600 x 750
BCO14-2A 2800 x 600 x 750
BCO16-2A 3200 x 600 x 750

BCO12-4 2400 x 1200 x 750
BCO14-4 2800 x 1200 x 750
BCO16-4 3200 x 1200 x 750

VG18

HG08 400 x 600 x 1100
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OVAL190 FURNITURE
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BZP14-CO 1400 X 800 X 750

BZP14H5-CO 1400 X 800 X 750

BZCO14-2 1400 X1600 X 750

BZCO14-2A 2800 X 800 X 750

HG02 410 X 500 X 560

HG05 400 X 600 X 750

GCPU 300 X 480 X 580
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BLT14H5-CO 1400 X 1200 X 750
BLT16H5-CO 1600 X 1200 X 750

BLT14-CO 1400 X 1200 X 750
BLT16-CO 1600 X 1200 X 750

BLCO14-4 2800 X 2400 X 750
BLCO16-4 3200 X 2400 X 750

VG1811
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TRADI SERIES
Nhóm bàn chân gỗ TRADI với kiểu dáng 
mới dùng gối đỡ phân cách mặt và 
khung bàn tạo độ thông thoáng và sang 
trọng cho văn phòng.

Có 4 màu gỗ tiêu chuẩn có thể chọn lựa:

MV MG M1 M2

6

8

5

1

TRADI 190 FURNITURE
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Cụm bàn ghép 
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BG01B 1200 x 600 x 750
BG02B 1400 x 600 x 750

GCPU2  300 x 480 x 580

BLP14-CG 1400 x 1200 x 750
BLP16-CG 1600 x 1200 x 750

BLT14-CG 1400 x 1200 x 750
BLT18-CG 1800 x 1200 x 750

HG02 410 x 500 x 560

BG04B 1400 x  600 x 750
BG05B 1200 x  600 x 750

KBP 595 x 370 x 120

GX08-M 600 x 600 x 950/1050

GX201-M 700 x 730 x 1220/1280



58 BENRY190 FURNITURE
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BENRY SERIES
Bàn BENRY có kết cấu bền chắc, cho phép sử dụng 
lâu dài, mang đến hiệu quả kinh tế cao cho người 
dùng.
Hộc di động hay liền bàn có thể chứa được nhiều 
vật dụng  với các ngăn kéo, khay đựng kích thước 
theo tiêu chuẩn, sử dụng tiện lợi.
Có 2 loại mặt bàn: MFC phủ melamine dày 25 mm 
và MFC phủ Lamilate dày 30 mm.

Bàn sắt hộc rời:
Có thể dùng 1 hoặc 2 hộc di động tùy ý.
Khay bàn phím được thiết kế rời nên người sử 
dụng có thể chọn lựa không khay, có 1 hoặc 2 
khay tùy theo nhu cầu.

Có 2 loại mặt bàn: MFC phủ melamine dày 25 mm 

và MFC phủ Lamilate dày 30 mm

MV MG M1 M2

LG LV
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Có 2 loại hộc : 3 ngăn kéo và cánh mở

1

2

3

4

BS12 1200 x 700 x 750
BS14 1400 x 700 x 750

K-BS12 510 x 440 x 50

HS01 410 x 600 x 670

HS02 410 x 600 x 670



60

Lỗ luồn dây điện kiểu mới

Khay đựng bút và đồ dùng văn 
phòng: tẩy, xóa, dán...

Phía trên ngăn kéo có gắn 
nhựa bảo vệ.

Tay nắm có gắn nhãn các màu 
khác nhau để phân biệt tài liệu.

Ngăn kéo to có độ sâu và độ 
rộng đủ lớn để các tập tài liệu 
khổ A4. Ngăn kéo to có thêm 

các tấm chống rung, chống ồn.

Chân đế có thể điều chỉnh độ 
cao ± 2cm.

BENRY190 FURNITURE

60
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Khóa ngăn kéo cao cấp, có thể thay đổi 
lõi khóa.

Ngăn kéo nhỏ sử dụng tiện lợi. Tất cả 
các thứ lặt vặt có thể cho vào ngăn kéo 
nhỏ và khay đựng bút.

Khay bàn với kiểu dáng mới, khay kéo 
mỏng với diện tích lớn từ đồ dùng văn 
phòng, bản vẽ, tài liệu, báo chí khổ lớn 
và cả máy tính xách tay mỏng, lấy đồ 
dùng ra tiện lợi giúp mặt bàn làm việc 
của bạn luôn rộng rãi, gọn gàng.

Ngăn kéo trung thích hợp chứa băng 
hình VHS, đĩa CDR, băng hình BETA, 
VNS, tài liệu, công văn cỡ giấy A5, A6, 
đồ dùng văn phòng.

Thanh trượt với cơ cấu trượt đặc biệt, 
có độ chịu tải cao.

61
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BS14H 1400 x 700 x 750

BS12H 1200 x 700 x 750
BS14HK1 1400 x 700 x 750

BS12H1 1200 x 700 x 750
BS14H1 1400 x 700 x 750

K-BS14H 510 x 440 x 50

K-BS12H 630 x 440 x 50

GX206 680 x 660 x 1120/1280

GQ01-S 470 x 530 x 870

2

5

Bàn sắt hộc liền

3

Có thể dùng 1 hoặc 2 hộc liền bàn tùy ý
Có thể dùng hộc cánh mở hoặc hộc 3 ngăn kéo
Khay bàn phím được thiết kế rời nên người sử 
dụng có thể chọn lựa không khay hoặc 1 khay  
tùy theo nhu cầu
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AIRY 190 FURNITURE
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AIRY SERIES
Nhóm bàn chân trụ có mẫu mã đa dạng nhờ vào 
kiểu dáng đơn giản, có thể lắp chân vào vị trí bất 
kỳ của mặt bàn.
Chân trụ làm từ ống thép tròn sơn tĩnh điện cao cấp.
Chân tăng chỉnh có thể thay đổi độ cao ± 2cm
Mặt bàn MFC phủ melamine dày 25

Màu gỗ có thể lựa chọn:

MV MG M1 M2
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BCT12  1200 x 600 x 750
BCT14  1400 x 600 x 750
BCT16  1600 x 600 x 750

BCT18 1800 x 600 x 750

BCT12-HS1 1200 x 700 x 750
BCT14-HS1 1400 x 700 x 750
BCT16-HS1 1600 x 700 x 750
BCT18-HS1 1800 x 700 x 750

BCT12-HS2 1200 x 700 x 750
BCT14-HS2 1400 x 700 x 750
BCT16-HS2 1600 x 700 x 750
BCT18-HS2 1800 x 700 x 750

BLP14CT 1400 x 1200 x 750
BLP16CT 1600 x 1200 x 750
BLP18CT 1800 x 1200 x 750

BLP14CT-HS1 1400 x 1200 x 750
BLP16CT-HS1 1600 x 1200 x 750
BLP18CT-HS1 1800 x 1200 x 750

BLT14CT-HS2 1400 x 1200 x 750
BLT16CT-HS2 1600 x 1200 x 750
BLT18CT-HS2 1800 x 1200 x 750

HG02  410 x 500 x 560

GX06 580 x 520 x 970/1070

7



 
ELEGA190 FURNITURE
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ELEGA SERIES

Nhóm bàn chân chữ A với kiểu dáng 
thanh thoát hợp thời trang.
Có thể kết hợp với vách làm chân bàn tạo 
thành những cụm bàn làm việc phong phú.
Mặt bàn MFC phủ melamine dày 25mm

Màu gỗ có thể lựa chọn:

MV MG M1 M2
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1

2

3

BCA12  1200 x 600 x 750
BCA14  1400 x 600 x 750 

BCA12-2 1200 x 1200 x 750
BCA14-2 1400 x 1200 x 750

BLT14-CA  1400 x 1200 x 750

BLP14-CA  1400 x 1200 x 750

VG18 800 x 350 x 18

4

5
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BÀN HỌP 
Bàn họp được tạo dáng hình chữ 
nhật hoặc oval với 2 kiểu chân gỗ 
và chân trụ  đem lại sự trang nhã và 
thân thiện cho văn phòng. 
Phù hợp cho họp nhóm từ 6 đến 15 
người.
Ngoài những sản phẩm tiêu chuẩn, 
Nội thất 190 có thể thiết kế và sản 
xuất theo từng yêu cầu cụ thể.

1

2

3

BH18-CS 1800 x 900 x 750

BH24-CS 2400 x 1200 x 750

BH38CT 3800 x 1400 x 750

BH38CG 3800 x 1400 x 750

BH36 3600 x 1500 x 750

GQ04B-M 580 x 650 x 1020

GX201.1-HK 700 x 730 x 1220/1280

4
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6

7

MEETING 190 FURNITURE
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BH18CG 1800 x 900 x 750

BH18CT 1800 x 900 x 750

BH24V 2400 x 1200 x 750

BH24CT 2400 x 1200 x 750

BH24CG 2400 x 1200 x 750

BH10CG ф 1000 x 750

BH10CT ф 1000 x 750

GX201-M 710 x 820 x 1220/1280

GQ04 580 x 650 x 1000

4
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BH36CO 3600 x 1600 x 750

BCO36 3600 x 1200 x 750

BCO24 2400 x 1200 x 750

BH24-CO 2400 x 1200 x 750

BH18-CO 1800 x 900 x 750

BH24-CA 2400 x 1200 x 750

GQ11 580 x 620 x 1120

3

4
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BG03
W1200 x D600 x H750

BG06
W1200 x D600 x H750

BG07
W1200 x D600 x H750

BG08
W1800 x D1000 x H750

BG01
W1200 x D600 x H750

BG02
W1400 x D700 x H750

BG04V
W1400 x D700 x H750

BG05V
W1200 x D600 x H750

BG03V
W1200 x D600 x H750

BG03AV
W1400 x D700 x H750

BG01V
W1200 x D600 x H750

BG02V
W1400 x D700 x H750

BG04
W1400 x D700 x H750

BG05
W1200 x D600 x H750
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TỦ VĂN PHÒNG
Office Cabinets
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TS01
TS02 
W915 x D452 x H1830

TS01 KT 
W915 x D452 x H1830

TS06 
W1000 x D452 x H1830

TS08 
W1650 x D452 x H1830

TS09 
W1000 x D452 x H1830

TS01 KV 
W915 x D452 x H1830

TS03 
W1000 x D452 x H1830

TS14 
W380 x D452 x H1830
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TS07 
W764 x D452 x H1830

TS03-3K 
W1350 x D452 x H1830

TS04 
W915 x D452 x H1830

TS05 
W915 x D452 x H1830

TS10 
W915 x D457 x H1830

TS12 
W915 x D452 x H1830

TS13 
W450 x D452 x H1830

TS15 
W620 x D452 x H1830
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 CABINETS 190 FURNITURE

TL03 
W1000 x D452 x H1830

TL04 
W1000 x D550 x H1830

TL05 
W1000 x D550 x H1830

TS16 
W378 x D457 x H1830

TST01-KV
W450 x D500 xH1830

TS17
W915 x D452 x H1830

TS18
W620 x D452 x H1830

TST02 KV
W915 x D500 x H1830
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TG04-0 
W800 x D400 x H1950

TG04-1 
W800 x D400 x H1950

TG04K-2 
W800 x D400 x H1950

TG04G-2 
W800 x D400 x H1950

TG02-0 
W800 x D400 x H800

TG01 
W1200 x D420 x H1830

TG02-1 
W800 x D400 x H800

TG02-2 
W800 x D400 x H800
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 TG03-0  
W800 x D400 x H1200

TG03-1 
W800 x D400 x H1200

TG03-2 
W800 x D400 x H1200

TG05 
W800 x D400 x H750

TS11 
W880 x D407 x H880

TL01
W880 x D407 x H880
TL01A
W1185 x D407 x H880

TL02
W880 x D407 x H880
TL02A
W1185 x D407 x H880

DTL01-02
W880 x D407 x H70
DTL01A - 02A
W1185 x D407 x H70

HS01 
W410 x D600 x H670

HS02 
W410 x D600 x H670

TK-2N 
W465 x D620 x H660

HJS 
W407 x D550 x H300

TK-3N 
W465 x D620 x H991
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HG03
W400 x D600 x H750

HG05
W400 x D6550 x H670

HG08
W400 x D600 x H1100

HG04 
W400 x D550 x H670

 

 HG01V
W410 x D500 x H560

HG02 
W410 x D500 x H560

HG01
W410 x D500 x H560
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GS02-2 
W1965 x D397 x H2000

GS02-1 
W1000 x D397 x H2000
 

GS01-2 
W2030 x D457 x H2000

GS01-1 
W1030 x D457 x H2000



GHẾ GẤP, GHẾ TỰA
BÀN GHẾ CAFE, 
QUẦY BAR
Folding, Stacking Chairs
Bar, Cafe Tables and Chairs



GG04-S / GG04-M
W465 x D550 x H890

GG03-S
W430 x D470 x H810

GG01-S/ GG01-M
W450 x D490 x H810

GG02-S
W450 x D490 x H810

Ghế gấp FOLDING CHAIRS

Màu nhựa

PP03 PP04 PP05 PP06 PP07 PP09

www.noithat190.com.vn

83

Mầu PVC sim nâu Mầu PVC nâu 82 Mầu PVC ca rô

Mầu PVC nâu gạch

Mầu PVC leo kem

Mầu PVC đỏ vân



GG08-S/ GG08-M
W440 x D470 x H780

GG05-S/ GG05-M
W455 x D530 x H850

GG07-S / GG07-M
W490 x D520 x H770

GG06-S/ GG06-M
W460 x D520 x H970

Màu nhựa

Màu nhựa

PP01

PP03

PP02

PP04

PP03

PP05

Màu nhựa

PP01 PP05 PP08

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

84 

Ghế gấp FOLDING CHAIRS

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

Mầu PVC xanh cốm Mầu PVC nâu gạch



GG10 
Ghế gấp ngoài trời (Outdoor folding chair)
W440 x D500 x H820

GG09-S / GG09-M
W480 x D490 x H770

GG04B-S / GG04B-M 
W500 x D720 x H880

GG04BN-S / GG04BN-M 
W500 x D720 x H880

Màu nhựa

PP03 PP05 PP06

www.noithat190.com.vn
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Ghế gấp FOLDING CHAIRS

Mầu PVC xanh tím Mầu PVC xanh tím
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D01-S
W330 x D330 x H450

D02
W440 x D440 x H460

Ghế gấp FOLDING CHAIRS

GG11-S / GG11- M 
W460 x D530 x H825

GG12 
W430 x D500 x H825



87

www.noithat190.com.vn

GT07-S/ GT07-M
W490 x D460 x H820

GT03-S (Chỉ có mầu PVC xanh tím và đỏ tươi)
W400 x D400 x H820

GT05-S (Chỉ có mầu PVC xanh tím và đỏ tươi)
W420 x D460 x H850

GT01-S
W450 x D470 x H770

Ghế tựa STACKING CHAIRS

GT02-S
W450 x D470 x H770

Màu nhựa
Mầu PVC xanh tím

Mầu PVC đỏ tươi

Lưng vuông

Lưng tròn

PP03 PP05 PP06 PP07
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Ghế bar BAR CHAIRS
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B01
W460 x D460 x H750/970

B02
W500 x D500 x H850/1070

B06
W420 x D470 x H940/1160

B04
W400 x D400 x H680/900

B04.1
W400 x D400 x H680/900

B05
W400 x D400 x H900/1120

B03
W400 x D450 x H1000/1220
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Ghế bar BAR CHAIRS

B08
W400 x D400 x H570/790

B09
W400 x D400 x H570/790

B09.1
W400 x D400 x H570/790

B11
W450 x D470 x H810/1030

B10
W400 x D470 x H680/900

B06.1
W480 x D480 x H860/1080

B07
W420 x D500 x H980/1200

Thay chân sao di động
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Bàn ăn - Bàn cafe COFFEE TABLE
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MBCF01
W600 x D600 x H18

CBA01
W680 x D340 x H750

CBCF01
W450 x D450 x H720

CBCF02
W450 x D450 x H720

CBCF02-2
W700 x D400 x H720

CBCF03-2
W700 x D400 x H720

CBCF03
W430 x D430 x H710

CBCF04
W450 x D450 x H675/935



BÀN, GHẾ HỌC SINH, 
GIƯỜNG SẮT

Study Desks and Chairs
Steel Beds
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Bàn ghế học sinh STUDY DESKS AND CHAIRS
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  BHS02-LV
        W1150 x D725 x H(550-760)

BHS02B-LV
        W800 x D695 x H(550-760)

  BHS01-LG
        W1150 x D725 x H(550-760)

BHS01B-LG
        W800 x D695 x H(550-760)

   GHS02
        W420 x D490 x H(735-855)

  BHS03-X
        W800 x D500 x H(550-760)

Ghế
        W350 x D415 x H(630-750)

  BHS03-V
        W800 x D500 x H(550-760)

Ghế
        W350 x D415 x H(630-750)

   GHS04
        W440 x D500 x H(760-860)

   GHS05
        W430 x D500 x H(840-940)
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JS-1T
W1900 x D840 x H650

JS-2T
W1900 x D840 x H1650

HJS
W407 x D550 x H300

Giường sắt STEEL BEDS
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DJS-VE
W1830 x D780 x H12

BJS-2T
W350 x D780 x H18
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BẢNG MẦU THAM KHẢO
Reference Color Table

Maãu vaûi næ - Fabric sample

Maãu da PU - PU leather sample

V01 V02 V03 V03A V03B

V03C V03D V03E V03G V04B

V05B V05C V05E

Maãu vaûi löôùi - Mesh sample
VLL: vaûi löôùi löng - mesh back sample
VLD: vaûi löôùi ñeäm - mesh cushion cover sample

VLL02 VLL03 VLL04A VLL05 VLL06

VLD02 VLD03 VLD04B VLD05 VLD06

VLD07 VLL07 VLD04                                                                                                           VLL04LL VL08

MÀU ĐEN                MÀU NÂU ĐEN               MÀU DA BÒ               MÀU CAFE NÂU           MÀU CAFE SỮA                 MÀU KEM                       MÀU GHI                      
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                                             MV       MG             M1               M2

Maãu vaûi PVC - PVC fabric sample

Maãu nhöïa - Plastic sample

GHI SAÙNG - PP01 CAM NAÂU - PP02 XANH LAM - PP03 XANH NHAÏT - PP04 ÑOÛ TÖÔI - PP05

VAØNG NHAÏT - PP06 CAM THAÃM - PP07 XANH SAÃM - PP08 TÍM HUEÁ - PP09 ÑEN - PP10

Maãu maøu goã phuû Melamine - Melamine coated colour sample

Maãu maøu goã phuû Laminate - Laminated wood colour sample

LV                                                  LG                                                   LG
   Cho bàn học sinh                              Cho bàn văn phòng

XANH TÍM                                         LEO KEM             XANH CỐM           NÂU GẠCH        NÂU 82

ĐỎ TƯƠI                                  ĐỎ VÂN                    CA-RÔ                 ĐEN       SIM NÂU

Chú ý: Mầu sắc sản phẩm trên catalogue có thể khác sản phẩm thật do in ấn.




